	                                                                DANH SÁCH HÀNG
 

	STT
	TÊN HÀNG & QUI CÁCH
	XUẤT XỨ
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ

	 
	( A )
	 
	 
	 

	2
	Ao chòang giấy tiệt trùng
	VN
	Cái
	 

	3
	Ao chì  (Yếm chì)
	Korea
	Cái
	 

	4
	AirWay 
	Anh , ĐL
	Cái
	 

	5
	Ampu giúp thở 
	Ý , Mỹ , Đài Loan
	Cái
	 

	 
	                         ( B )
	 
	 
	 

	 
	B.1 -BÔNG BĂNG CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	6
	Băng bột các lọai
	TQ
	Cuộn
	 

	7
	Băng cầm máu 
	Đức
	hộp
	 

	8
	Băng cuộn  vải (5 x 6,5)cm
	VN
	Cuộn
	 

	9
	Băng keo liên kết (vải)
	VN
	Cuộn
	 

	10
	Băng keo nhiệt hấp khô
	Mỹ
	Cuộn
	 

	11
	Băng keo nhiệt hấp ướt  3M 
	Mỹ
	Cuộn
	 

	12
	Băng keo URGO ( 2,5x5) cm
	Pháp
	Cuộn
	 

	13
	Băng ca nhân URGO - Hộp/100 miếng
	"
	Hộp
	 

	14
	Băng keo giấy 
	 
	Cuộn
	 

	15
	Băng rún Quỳnh Gia - Hộp/3cái (thùng /100hộp)
	VN
	Hộp
	 

	16
	Băng thun các lọai  - Hộp / 12 cuộn
	Thái -VN
	Cuộn
	 

	17
	Băng mắt tiệt trùng - Thùng/ 150 gói
	VN
	Gói
	 

	18
	Băng  lưới Bạch Tuyết
	VN
	Gói
	 

	19
	Bông tiệt trùng 7x16 - 
	VN
	Gói
	 

	20
	Bông tiệt trùng 6 x12
	VN
	Gói
	 

	21
	Bông vuông tiệt trùng  - Thùng / 50 gói
	VN
	Gói
	 

	22
	Bông gòn thấm Bạch Tuyết -Thùng /12 kg
	VN
	Kg
	 

	23
	Bông thấm nước 500gr -thùng / 24 gói
	VN
	gói
	 

	24
	Bông thấm nước 100gr - Thùng / 50 gói
	VN
	gói
	 

	25
	Bông thấm nước   50gr - Thùng / 100 gói
	VN
	gói
	 

	26
	Bông thấm nước   25gr -Thúng / 200gói
	VN
	gói
	 

	27
	Bông mỡ Bạch Tuyết -Thùng /12 kg
	VN
	Kg
	 

	 
	B.2 - BƠM TIÊM CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	28
	Bơm tiêm 1cc+K26x1/2 -Vinahankook (H / 100cái)
	Korea+VN
	cái
	 

	29
	Bơm tiêm 3cc + kim  - Vinahankook (H / 100cái)
	Korea+VN
	cái
	 

	30
	Bơm tiêm 5cc + kim - Vinahankook (H / 100cái)
	Korea+VN
	cái
	 

	31
	Bơm tiêm 10c  + K23G  - Vinahankook (H / 100cái)
	Korea+VN
	cái
	 

	32
	Bơm tiêm 20cc +K23 - Vinahankook  (H / 50cái)
	Korea+VN
	cái
	 

	33
	Bơm tiêm 50cc +kim - Vinahankook  (H/25cái)
	Korea+VN
	cái
	 

	34
	Bơm tiêm 50cc cho ăn  Vinahankook (H/25cái)
	Korea+VN
	cây
	 

	35
	Bơm tiêm điện 50cc – Terumo
	Terumo
	
	

	
	B.3 - CÁC LỌAI Y- CỤ KHÁC
	 
	 
	 

	36
	Bàn chải phẩu thuật Gima - H/12cái
	Hongkong
	Cái
	 

	37
	Bao vải huyết áp kế (Người lớn)
	Trung quốc
	Cái
	 

	38
	Bao vải huyết áp kế + túi hơi (Trẻ em) -Bộ/3cái
	VN
	Bộ
	 

	39
	Banh mũi khám (lớn- trung- nhỏ)
	Pakisatan
	cái
	 

	40
	Banh mũi phẩu thuật
	Pakistan
	cái
	 

	41
	Bảng đo thi lực
	VN
	Cái
	 

	42
	Bảng đèn khám thị lực
	 VN
	Cái
	 

	43
	Bock laveur inox
	VN
	Cái
	 

	44
	Bô "nhưa"  nằm
	Trung Quốc,VN
	Cái
	 

	45
	Bô " inox"  nằm
	An , Pakistan
	Cái
	 

	46
	Bô tiểu nam bằng " nhựa"
	Trung Quốc,VN
	Cái
	 

	47
	Bộ chữ chì đúc
	VN
	Bộ
	 

	48
	Bộ dây bock laveur
	VN
	Bộ
	 

	49
	Bộ đo nhãn áp
	VN 
	Bộ
	 

	50
	Bộ nong tử cung
	VN,Pakistan
	Bộ
	 

	51
	Bộ súc rửa dạ dày
	Trung Quốc
	Bộ
	 

	52
	Bộ tiểu phẩu
	TQ , Pakistan
	Bộ
	 

	53
	Bơm Karman ĐHKN 1van, 2van
	Mỹ,VN
	Bộ
	 

	54
	Bình cắm kềm inox thấp *5x10cm
	VN
	Cái
	 

	55
	Bình cắm kềm inoxtrung *5x14cm
	VN
	Cái
	 

	56
	Bình cắm kềm inox thấp *5x17cm
	VN
	Cái
	 

	57
	Bình tạo ẩm HUDSON
	Mỹ
	Cái
	 

	58
	Búa phản xạ tam giác
	VN
	Cái
	 

	
	                        ( C )
	 
	 
	 

	
	C.1 - CHỈ PHẨU THUẬT CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	59
	Chỉ cuộn (0,00,000)
	VN
	Cuộn
	 

	63
	Chỉ Chromic catgut các lọai
	VN
	Tép
	 

	64
	Chỉ Nylon các lọai
	VN
	 
	 

	65
	Chỉ Plain catgut
	VN
	 
	 

	66
	Chỉ Silk các lọai
	VN
	Tép
	 

	67
	Chỉ Vicryl các lọai Johnson
	Mỹ
	Tép
	 

	68
	Chỉ Safill các số
	B.Braun
	
	

	69
	Chỉ Dafilon các số
	
	
	

	
	C.2 - CÁC LỌAI Y-CỤ KHÁC
	 
	 
	 

	70
	Cavafix số 257 (B/Braun)
	Đức
	Cái
	 

	71
	Cán dao mỗ số 3 ,4 
	Pakistan
	Cái
	 

	72
	Cân sức khỏe Nhơn Hòa - Người Lớn
	VN
	Cái
	 

	73
	Cân sức khỏe Nhơn Hòa - Sơ sinh
	VN
	Cái
	 

	74
	Cân sức khỏe có thước đo
	Trung Quốc
	Cái
	 

	75
	Cây treo truyền dịch
	VN
	Cái
	 

	76
	Chén inox 
	Trung Quốc
	Cái
	 

	 
	                       ( D )
	 
	 
	 

	 
	D.1 - ĐAI CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	77
	Đai cổ
	VN
	Cái
	 

	78
	Đai xương đòn
	VN
	Cái
	 

	79
	Đai cột sống
	VN
	Cái
	 

	 
	D.2 - DÂY CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	80
	Day garro tay  - gói/10sợi
	VN
	Sợi
	 

	81
	Dây garro chân - gói/5sợi
	VN
	Sợi
	 

	82
	Dây hút dàm nhớt  - Người lớn +Trẻ em
	VN
	Sợi
	 

	83
	Dây máy điện châm
	VN
	Sợi
	 

	84
	Dây oxy 1nhánh - Người lớn +Trẻ em
	VN
	Sợi
	 

	85
	Dây oxy 2nhánh - Người lớn +Trẻ em
	Trung Quốc
	Sợi
	 

	86
	Dây penrose tiệt trùng
	VN
	Sợi
	 

	87
	Dây truyền dịch B/Braun
	Đức - VN
	Sợi
	 

	88
	Dây truyền máu 
	Korea - Nhật
	Sợi
	 

	 
	D.3 - ĐÈ LƯỠI CÁC LỌAI 
	 
	 
	 

	89
	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng - gói/10cái (Hộp/100cái)
	VN
	Hộp
	 

	90
	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng - gói / 1cái (Hộp/100cái)
	VN
	Hộp
	 

	91
	Đè lưỡi inox
	VN
	Cái
	 

	 
	D.4 - ĐÈN CÁC LỌAI 
	 
	 
	 

	92
	Đèn clar 3 chóa
	Trung Quốc
	Bộ
	 

	93
	Đèn clar - Gima
	Ý
	Bộ
	 

	94
	Đèn cực tím UV  45cm + Máng
	Trung Quốc
	Bộ
	 

	95
	Đèn cực tím UV 60cm + Máng
	Trung Quốc
	Bộ
	 

	96
	Đèn cực tím UV  90cm + Máng
	Trung Quốc
	Bộ
	 

	97
	Đèn đặt nội khí quản 4 lưỡi - GIMA (Người lớn)
	Ý
	Bộ
	 

	98
	Đèn đặt nội khí quản 2 lưỡi - GIMA (Trẻ em)
	Ý
	Bộ
	 

	99
	Đèn gáo
	VN
	Cái
	 

	100
	Đèn gù
	VN
	Cái
	 

	101
	Đèn hồng ngọai + chân thấp để bàn
	VN + Tiệp
	Bộ
	 

	102
	Đèn hồng ngọai + chân cao
	VN+Tiệp
	Bộ
	 

	103
	Đèn mỗ 1 bóng
	Trung Quốc
	Cái
	 

	104
	Đèn mỗ 4 bóng
	Trung Quốc
	Cái
	 

	105
	Đèn pin dạng cây viết +pin
	Đài Loan
	Cái
	 

	
	D.5 - ĐINH CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	106
	Đinh Kirschner 1*229
	 
	Cái
	 

	107
	Đinh Kirschner1.2*300
	 
	Cái
	 

	108
	Đinh Stanmann
	 
	Cái
	 

	
	D.6 CÁC LỌAI KHÁC
	 
	 
	 

	109
	Đồng hồ bấm giây
	Liên Xô
	Cái
	 

	110
	Đồng hồ bấm phút
	Liên Xô
	Cái
	 

	111
	Đồng hồ oxy 
	Nhật
	Cái
	 

	112
	Dụng cụ hủy kim bằng tay
	Mỹ
	Cái
	 

	113
	Dụng cụ hủy kim bằng điện
	VN
	Cái
	 

	
	                       ( G )
	 
	 
	 

	
	G.1 - GẠC
	 
	 
	 

	114
	Gạc chưa tiệt trùng  10 x10 cm - Gói/100miếng
	VN
	Gói
	 

	115
	Gạc  tiệt trùng  5 x 6,5 cm -Gói/10 miếng
	VN
	Gói
	 

	116
	Gạc  tiệt trùng 8 x10 cm x 12lớp - Gói/10 miếng
	VN
	Gói
	 

	117
	Gạc  tiệt trùng10 x10 cm  - Gói/10 miếng
	VN
	Gói
	 

	118
	Gạc  tiệt trùng30 x 30 cm  - Gói/50 Cái
	VN
	Cái
	 

	119
	Gạc Vaselin
	Đức , VN
	Cái
	 

	120
	Gạc y tế
	VN
	Mét
	 

	
	G.2 - GĂNG TAY
	 
	 
	 

	121
	Găng tay chưa tiệt trùng  -Hộp/50đôi
	Mã Lai
	Hộp
	 

	122
	Găng tay chưa tiệt trùng  -Hộp/50đôi
	VN
	Đôi
	 

	123
	Găng tay đã tiệt  trùng  -Hộp/50đôi
	VN
	Đôi
	 

	124
	Găng tay đã tiệt trùng  -Hộp/50đôi
	Mã Lai
	Đôi
	 

	125
	Găng tay dài qua khủyu -Hộp/50đôi
	VN
	Đôi
	 

	126
	Găng tay 2 ngón
	VN
	chiếc
	 

	127
	Găng tay BHLĐ 
	VN
	Đôi
	 

	128
	Găng tay xốp  -Bao/50 đôi
	VN
	Bao
	 

	
	G.2 - GEL
	 
	 
	 

	129
	Gel điện tim -Bình 260gr
	Canada , Ý
	Bình
	 

	130
	Gel siêu âm - Bình /5kg
	Korea , Canada
	Bình
	 

	 
	G.3 - GIẤY
	 
	 
	 

	131
	Giấy Cellox 
	Thái Lan
	Hộp
	 

	132
	Giấy điện tim 1 cần 
	Nhật
	Cuộn
	 

	133
	Giấy điện tim 3 cần 
	Nhật
	Xấp
	 

	134
	Giấy khám bệnh 40 x 50 Mai Lan - Kg/Xấp
	VN
	Kg
	 

	135
	Giấy siêu âm Sony 
	Nhật
	Cuộn
	 

	136
	Giấy lau kính hiển vi
	Trung Quốc
	Xấp
	 

	 
	G.4 - CÁC LỌAI KHÁC
	 
	 
	 

	137
	Ghế xoay inox
	VN
	Cái
	 

	138
	Gương soi thanh quản
	Pakistan , Đức
	cái
	 

	139
	Gương nha 
	Pakistan
	Cái
	 

	 
	                        ( H )
	 
	 
	 

	 
	H.1- HUYẾT ÁP KẾ
	 
	 
	 

	140
	Huyết áp kế + ống nghe 
	Nhật
	Bộ
	 

	141
	Huyết áp kế  điền tử OMRON các lọai
	Nhật
	Cái
	 

	142
	Huyết áp kế thủy ngân  - Gima
	Ý
	Cái
	 

	143
	Huyết áp ké nhi ALPK2
	Nhật
	Cái
	 

	144
	Ống nghe 1 dây
	Nhật
	Cái
	 

	145
	Ống nghe 2  dây
	Nhật
	Cái
	 

	 
	H.2 - HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ "INOX"
	 
	 
	 

	146
	Hộp ép nhỏ
	VN
	Cái
	 

	147
	Hộp ép trung 19 x 9
	VN
	Cái
	 

	148
	Hộp ép lớn 
	VN
	Cái
	 

	149
	Hộp đáy liền nhỏ  21x12x3,6cm
	VN
	Cái
	 

	150
	Hộp đáy liền trung  25 x 17 x 5 cm
	VN
	Cái
	 

	151
	Hộp đáy liền lớn  
	VN
	Cái
	 

	152
	Hộp inox đúc   22 x 10 x4
	VN
	Cái
	 

	153
	Hộp inox đúc   32 x16,5 x 6,5
	VN
	Cái
	 

	154
	Hộp inox đúc  24 x 10 x 4cm
	Ấn
	Cái
	 

	155
	Hộp hấp dung cụ
	VN
	Cái
	 

	 
	H.3 - HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ "NHÔM"
	 
	 
	 

	156
	Hộp đựng BT 5cc
	VN
	Cái
	 

	157
	Hộp đựng BT 10cc
	VN
	Cái
	 

	158
	Hộp nhôm trung 22 x10 x 4 cm
	VN
	Cái
	 

	159
	Hộp nhôm sản 32 x 17 x  6,5 cm
	VN
	Cái
	 

	 
	H.4 - HỘP GÒN INOX
	 
	 
	 

	160
	Hộp gòn đúc *7,5 x 6cm
	VN
	Cái
	 

	161
	Hộp gòn đúc *8 x 7 cm
	VN
	Cái
	 

	162
	Hộp gòn đúc*10 x8 cm
	VN
	Cái
	 

	163
	Hộp gòn đúc *12 x12cm
	VN
	Cái
	 

	164
	Hộp hấp bông *20  x 15
	VN
	Cái
	 

	165
	Hộp hấp bông *20  x 20
	VN
	Cái
	 

	166
	Hộp hấp bông *22 x 15
	VN
	Cái
	 

	167
	Hộp hấp bông *22 x20
	VN
	Cái
	 

	168
	Hộp hấp bông *26  x 13
	VN
	Cái
	 

	169
	Hộp hấp bông *26  x 20
	VN
	Cái
	 

	170
	Hộp hấp bông *30 x 17
	VN
	Cái
	 

	171
	Hộp hấp bông *30 x 20
	VN
	Cái
	 

	172
	Hộp hấp bông *35 x 20
	VN
	Cái
	 

	 
	                       ( O )
	 
	 
	 

	 
	- ỐNG CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	173
	Ong đặt nội khí quản các số
	Mã Lai , Thái Lan
	Cái
	 

	174
	Ống hút ĐHKN  *4 , *5 , *6
	VN
	Cái
	 

	175
	Ong hut silicon - GIMA
	Ý
	Mét
	 

	176
	Ong giác hơi không dùng lửa
	VN
	Bộ
	 

	177
	Ong mở khí quản  
	 
	Cái
	 

	178
	Ong nghe tim thai bằng gỗ , nhựa
	Trung  Quốc
	Cái
	 

	179
	Ong xông mũi , họng thủy tinh
	VN
	Cái
	 

	180
	Ống thông nòng khí quản
	Mã Lai
	Cái
	 

	
	                             ( P )
	 
	 
	 

	 
	P.1 - PHIM  XQ + THUỐC RỬA  PHIM +CASSETTE + BÌA TĂNG SÁNG
	 

	181
	Phim XQ  18 x 24
	Nhật , Ý
	Hộp
	 

	182
	Phim XQ  24 x30
	Nhật , Ý
	Hộp
	 

	183
	Phim XQ  30 x 40
	Nhật , Ý
	Hộp
	 

	184
	Phim XQ  35 x 35
	Nhật , Ý
	Hộp
	 

	185
	Phim XQ  35 x 43
	Nhật , Ý
	Hộp
	 

	186
	Thuốc rửa phim DEVELOP
	Nhật , Ý
	Can
	 

	187
	Thuốc rửa phim FIXER
	Nhật , Ý
	Can
	 

	188
	Cassete + Bìa 18 x 24
	Korea , Nhật
	Bộ
	 

	189
	Cassete + Bìa  24 x 30
	Korea , Nhật
	Bộ
	 

	190
	Cassete + Bìa  30 x 40
	Korea , Nhật
	Bộ
	 

	191
	Cassete + Bìa  35 x 35
	Korea , Nhật
	Bộ
	 

	192
	Cassete + Bìa 35 x 43
	Korea , Nhật
	Bộ
	 

	193
	Grid  18 x 24
	Korea , Nhật
	Cái
	 

	194
	Grid  24 x30
	Korea , Nhật
	Cái
	 

	195
	Grid  30 x40
	Korea , Nhật
	Cái
	 

	196
	Grid  35 x35
	Korea , Nhật
	Cái
	 

	197
	Grid  35 x 43
	Korea , Nhật
	Cái
	 

	
	                        ( Q )
	 
	 
	 

	
	QUẢ BÓP CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	198
	Quả bóp điện tim 
	VN
	Cái
	 

	199
	Quả bóp hút nhớt 
	Trung Quốc
	Cái
	 

	200
	Quả bóp  huyết áp kế
	Trung Quốc
	Cái
	 

	201
	Quả bóp + Van huyết áp kế
	Trung Quốc
	Bộ
	 

	202
	Quả bóp vệ sinh
	Trung Quốc
	Cái
	 

	 
	                         ( K )
	 
	 
	 

	 
	K.1 - VẬT TƯ TIÊU HAO (kim , kẹp , khẩu trang,khóa )
	 

	203
	Kim cánh bướm 23G
	Korea
	Cái
	 

	204
	Kim cánh bướm tự động (B/B)
	Đức
	Cái
	 

	205
	Kim châm cứu bạc - gói 10cây
	VN
	Gói
	 

	206
	Kim châm cứu Tuệ Tỉnh - gói /30cây
	VN
	Gói
	 

	207
	Kim khâu cong (tròn , tam giác)
	Trung Quốc
	Gói
	 

	208
	Kim nha TERRUMO (dài , ngắn) - hộp/100cái
	Nhật
	Hộp
	 

	209
	Kim nhựa 18G , 23G , 25G , 26G x1/2,26G x11/2
	Singapor, Đức,VN
	Cái
	 

	210
	Kim luồn tỉnh mạch
	Singapor, Đức
	Cái
	 

	211
	Kẹp rún MEBIPHAR - hộp / 50 cái
	VN
	Cái
	 

	212
	Khẩu trang vải
	VN
	Cái
	 

	213
	Khẩu trang  giấy - Hộp / 50 cái
	VN
	Hộp
	 

	214
	Khóa 3 chia 
	An
	Cái
	 

	215
	Khóa 3 chia +dây 
	An
	Cái
	 

	 
	K.2 - KÍNH
	 
	 
	 

	216
	Kính BHLĐ
	ĐÀI LOAN
	Cái
	 

	217
	Kính  lúp đeo trán Optivisor
	Mỹ
	Cái
	 

	218
	Kính lúp cầm tay *90
	Trung Quốc
	Cái
	 

	219
	Kính đo thị lực
	Trung Quốc
	Bộ
	 

	 
	K.3 - KÉO , KẸP DÙNG TRONG PHẨU THUẬT
	 
	 

	220
	Kéo 10cm
	Pakistan
	Cái
	 

	221
	Kéo 12cm
	Pakistan
	Cái
	 

	222
	Kéo 14cm
	Pakistan
	Cái
	 

	223
	Kéo 16cm
	Pakistan
	Cái
	 

	224
	Kéo 18cm
	Pakistan
	Cái
	 

	225
	Kéo Mayo 17cm
	Pakistan
	Cái
	 

	226
	Kéo Metzenbaun 16
	Pakistan
	Cái
	 

	227
	Kéo Metzenbaun 18
	Pakistan
	Cái
	 

	228
	Kéo Metzenbaun 20
	Pakistan
	Cái
	 

	229
	Kéo cắt băng 18cm
	Pakistan
	Cái
	 

	230
	Kéo cắt băng 20cm
	Pakistan
	Cái
	 

	231
	Kẹp mosquito 12cm (thẳng + cong)
	Pakistan
	Cái
	 

	232
	Kẹp  Kelly 14cm (thẳng + cong)
	Pakistan
	Cái
	 

	233
	Kẹp Kelly 16cm (thẳng + cong)
	Pakistan
	Cái
	 

	234
	Kẹp Kelly18cm (thẳng + cong)
	Pakistan
	Cái
	 

	235
	Kẹp Kelly 20cm (thẳng + cong)
	Pakistan
	Cái
	 

	236
	Kẹp Kelly 23cm (thẳng + cong)
	Pakistan
	Cái
	 

	237
	Kẹp Kelly 25cm (thẳng + cong)
	Pakistan
	Cái
	 

	238
	Kep Kocher 14cm
	Pakistan
	Cái
	 

	239
	Kẹp Kocher 16cm
	Pakistan
	Cái
	 

	240
	Kẹp Kocher 18cm
	Pakistan
	Cái
	 

	241
	Kẹp Kocher 20cm
	Pakistan
	Cái
	 

	242
	Kẹp kim khâu 14cm
	Pakistan
	Cái
	 

	243
	Kẹp kim khâu 16cm
	Pakistan
	Cái
	 

	244
	Kẹp kim khâu 18cm
	Pakistan
	Cái
	 

	245
	Kẹp kim khâu 20cm
	Pakistan
	Cái
	 

	246
	Kẹp khăn mổ
	Pakistan
	Cái
	 

	247
	Kẹp Pozzy  24cm
	Pakistan
	Cái
	 

	248
	Kẹp tim 24cm
	Pakistan
	Cái
	 

	249
	Kẹp đầu rắn (kẹp bông dùng cho sản khoa)
	Pakistan
	Cái
	 

	250
	Kẹp Allis 16cm
	Pakistan
	cây
	 

	251
	Kẹp Backcock 
	Pakistan
	 
	 

	 
	K.4 - KHAY CÁC LỌAI
	 
	 
	 

	252
	Khay inox 18 x 9 x 2cm
	VN
	Cái
	 

	253
	Khay inox 22 x 17 x  2cm
	VN
	Cái
	 

	254
	Khay inox  32 x 22 x 3
	VN
	Cái
	 

	255
	Khay inox 30 x40 x 2 cm
	VN
	Cái
	 

	256
	Khay inox 30 x 40 x 4 cm
	VN
	Cái
	 

	257
	Khay inox 35 x 50 x 2 cm
	TQ
	Cái
	 

	258
	Khay inox 35 x 50 x 5 cm
	TQ
	Cái
	 

	259
	Khay hạt đậu  cạn
	VN
	Cái
	 

	260
	Khay hạt đậu sâu trung
	VN
	Cái
	 

	261
	Khay hạt đậu  lớn sâu
	VN
	Cái
	 

	262
	Lưỡi dao mỗ số 10 
	Ấn , Nhật
	Cái
	 

	263
	Lưỡi dao mỗ số 12
	Ấn , Nhật
	Cái
	 

	264
	Lưỡi dao mỗ số 15
	Ấn , Nhật
	Cái
	 

	265
	Lưỡi dao mỗ số 20
	Ấn , Nhật
	Cái
	 

	266
	Ly nhựa dùng trong nha khoa
	 
	 
	 

	
	                        ( M )
	 
	 
	 

	
	M.1 - MASK
	 
	 
	 

	267
	Mask gây mê HUDSON
	Mỹ
	Cái
	 

	268
	Mask oxy có túi HUDSON
	Mỹ
	Cái
	 

	269
	Mask oxy không túi - HUDSON
	Mỹ
	Cái
	 

	270
	Mask xông khí dung (Người Lớn) - HUDSON
	Mỹ
	Cái
	 

	271
	Mask xông khí dung  (Trẻ em) - HUDSON
	Mỹ
	Cái
	 

	
	M.2 - DỤNG CỤ SẢN
	 
	 
	 

	272
	Mỏ vịt  (nho ,  trung)
	Pakistan
	Cái
	 

	273
	Móc vòng
	VN
	Cái
	 

	274
	Móc vòi trứng
	VN
	Cái
	 

	275
	Muỗng nạo đặc , rỗng
	VN
	Cái
	 

	
	M.3 - MÁY MÓC THÔNG DỤNG
	 
	 
	 

	276
	Máy bơm tiêm tự động TOP 5300
	 
	 
	 

	277
	Máy bơm + nệm chống loét -GIMA
	 
	 
	 

	278
	Máy cắt đốt DIATERMO 106 - Gima
	 
	 
	 

	279
	Máy đếm bách phân
	 
	 
	 

	280
	Máy điện châm 
	 
	 
	 

	281
	Máy điện tim CARDIOLINE  (1-3 cần)
	 
	 
	 

	282
	Máy đo nồng dộ oxy trong máu NONIN
	 
	 
	 

	283
	Máy hút dịch  SUPER TOBI -GIMA
	 
	 
	 

	284
	Máy hút dịch  dể xe cứu thương Super Tobi-GIMA
	 
	 
	 

	285
	Máy hút dịch  lớn (1bình /5lít , 1bình/2lít )  Sharp
	 
	 
	 

	286
	Máy ly tâm máu
	 
	 
	 

	287
	Máy ly tâm nước tiểu
	 
	 
	 

	288
	Máy massage cầm tay National 
	 
	 
	 

	289
	Máy massage dùng điện dán OMRON
	 
	 
	 

	290
	Máy tạo oxy khí trời 
	 
	 
	 

	291
	Máy thử đường huyết Glucometer
	 
	 
	 

	292
	Máy truyền dịch tự động
	 
	 
	 

	 
	                         ( N )
	 
	 
	 

	 
	N.1 - NHIỆT KẾ - NÓN - NỒI LUỘC
	 
	 
	 

	293
	Nhiệt kế  420C
	Trung Quốc
	Cái
	 

	294
	Nhiệt kế  420C điện tử
	Thuỵ sĩ , Nhật 
	Cái
	 

	295
	Nhiệt kế treo tường
	Trung Quốc
	Cái
	 

	296
	Nón giấy tiệt trùng  (Nam-Nữ)
	VN
	Cái
	 

	297
	Nồi luộc dụng cụ (Nhỏ , Trung , Lớn)
	Ấn
	Cái
	 

	 
	N.2 - NHÍP PHẨU THUẬT
	 
	 
	 

	298
	Nhíp 8cm (có mấu, không mấu)
	Pakistan
	Cái
	 

	299
	Nhíp 12cm (có mấu, không mấu)
	Pakistan
	Cái
	 

	300
	Nhíp 14cm (có mấu, không mấu)
	Pakistan
	Cái
	 

	301
	Nhíp 16cm (có mấu, không mấu)
	Pakistan
	Cái
	 

	302
	Nhíp 18cm (có mấu, không mấu)
	Pakistan
	Cái
	 

	303
	Nhíp 20cm (có mấu, không mấu)
	Pakistan
	Cái
	 

	304
	Nhíp 23cm (có mấu, không mấu)
	Pakistan
	Cái
	 

	305
	Nhíp chữ Z
	Pakistan
	Cái
	 

	306
	Nhíp nha khoa
	Pakistan
	Cái
	 

	
	                     ( S , X )
	 
	 
	 

	307
	Spatular (Que thử tế bào âm đạo)
	VN
	Hộp
	 

	308
	Xe lăn tay 
	Trung Quốc)
	Chiếc
	 

	 
	                        (  T  )
	 
	 
	 

	 
	T.1 - THÔNG CÁC LOẠI
	 
	 
	 

	309
	Thông cánh bướm - GIMA
	Ý
	Cái
	 

	310
	Thông dạ dày Kendall
	Thái Lan 
	Sợi
	 

	311
	Thông Foley 2 nhánh 
	Mã Lai
	Sợi
	 

	312
	Thông Foley 3 nhánh 
	Mã Lai
	Sợi
	 

	313
	Thông hậu môn
	VN
	Sợi
	 

	314
	Thông  Nelaton 
	Trung Quốc
	Sợi
	 

	315
	Thông Pezzer
	Trung Quốc
	Sợi
	 

	
	T.2 - TÚI CÁC LOẠI
	 
	 
	 

	316
	Túi chườm nóng
	Trung Quốc
	Cái 
	 

	317
	Túi chườm lạnh
	Trung Quốc
	Cái 
	 

	318
	Túi chườm nóng , lạnh
	Korea
	Cái 
	 

	319
	Túi cứu thương
	VN
	Cái 
	 

	320
	Túi đựng máu TERRUMO
	Nhật
	Cái 
	 

	321
	Túi đựng phân
	Korea
	Cái 
	 

	322
	Túi hơi HAK
	VN
	Cái 
	 

	333
	Túi nước tiểu
	Trung Quốc
	Cái 
	 

	 
	T.3 - TỦ SẤY
	 
	 
	 

	334
	Tủ sấy GALI
	Đài Loan
	Cái 
	 

	335
	Tủ sấy Memmert
	Đức
	Cái
	 

	 
	T.4 - CÁC LOẠI KHÁC
	 
	 
	 

	336
	Thau inox 
	Trung Quốc
	Cái
	 

	337
	Thìa boctach
	Pakistan
	Cái
	 

	338
	Thước đo tử cung 
	VN
	Cái
	 

	 
	                     ( V - U )
	 
	 
	 

	339
	Van  âm đạo
	VN
	Cái
	 

	340
	Van huyết áp kế
	VN
	Cái
	 

	341
	Ủng nylon
	Trung Quốc
	Đôi
	 


